File đính kèm Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT + Lưu ý thuế GTGT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về kỹ thuật.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt/chấp nhận được
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	
	

	1.1
	Thông số kỹ thuật chính: (Theo các yêu cầu trong quy định trong Chương V – Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu) 
	- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT: Đạt
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT

	1.2
	Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001
	Phải có

	Không có


	1.3
	Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương đối với từng loại hàng hóa chào thầu
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Phải có

	Không có

	1.4
	Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương, được thực hiện bởi các Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn ISO/IEC 17025, của 01 MBA có công suất lớn nhất trong gói thầu và 01 MBA có điện áp sơ cấp lớn nhất trong gói thầu, hoặc của 01 MBA có cả 2 tiêu chí này.
	Phải có

	Không có

	1.5
	Biên bản thử nghiệm đặc biệt (special test): Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đạt yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.
	Phải có
	Không có

	1.6
	Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực đối với thiết bị chào thầu:
+ Máy biến dòng điện
	Phải có
	Không có

	1.7
	Tất cả các chủng loại hàng hoá phải mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
	Có cam kết cho tất cả các chủng loại hàng hoá: Đạt
	Không có cam kết cho tất cả các chủng loại hàng hoá.

	2
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	
	

	2.1
	Thuyết minh đầy đủ và có cam kết thực hiện: Biện pháp bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản hàng hóa tại kho nhà thầu, trên đường vận chuyển và giao hàng.
	- Thuyết minh đầy đủ và có cam kết thực hiện: Đạt;
- Chỉ có cam kết thực hiện: Chấp nhận được
	Có thuyết minh nhưng không có cam kết hoặc Không có thuyết minh và không có cam kết

	2.2
	Có cam kết: Bố trí nhân sự, thiết bị cần thiết và Biện pháp phối hợp với Bên A để thực hiện: kiểm tra, lấy mẫu thí nghiệm, thực hiện nghiệm thu theo lịch của Bên A.
	Có cam kết thực hiện: Đạt
	Không có cam kết

	2.3
	Có cam kết thực hiện: 
Chuẩn bị đủ, đúng hạn tài liệu, hồ sơ liên quan đến hàng hóa để phụ vụ nghiệm thu theo quy định của E-HSMT;
	Có cam kết thực hiện: Đạt
	Không có cam kết thực hiện

	3
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu. 
	
	

	3.1
	Thời hạn bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa tính theo từng đợt nghiệm thu hàng hóa.
	Cam kết bảo hành đủ 24 tháng kể từ ngày Hàng hóa được nghiệm thu bàn giao: Đạt
	Không cam kết bảo hành, hoặc cam kết Bảo hành không đủ 24 tháng kể từ ngày Hàng hóa được nghiệm thu bàn giao

	3.2
	Trường hợp hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính gia hạn lại kể từ ngày Bên mua chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó.
	Có cam kết chấp nhận gia hạn Bảo lãnh bảo hành: Đạt
	Không có cam kết chấp nhận gia hạn Bảo lãnh bảo hành

	3.3
	Trong thời hạn bảo hành nêu tại mục 3.1, nhà thầu phải chịu trách nhiệm và có giải pháp khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện bình thường trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được thông tin sự cố đối với sự cố thuộc phạm vi bảo hành. Trường hợp sử dụng thiết bị dự phòng của chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan tới việc vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa thiết bị vào vận hành đảm bảo cung cấp điện liên tục
	Có cam kết thời hạn khắc phục trong 48 giờ, chịu tất cả chi phí phát sinh cho việc khắc phục sự cố (bao gồm trường hợp sử dụng thiết bị dự phòng của chủ đầu tư) trong điều kiện bảo hành: Đạt
	Không có cam kết thời hạn khắc phục trong 48 giờ, chịu tất cả chi phí phát sinh cho việc khắc phục sự cố (bao gồm trường hợp sử dụng thiết bị dự phòng của chủ đầu tư) trong điều kiện bảo hành

	3.4
	Kiểm tra và bảo trì trong thời hạn bảo hành của thiết bị theo thông báo của Chủ đầu tư về các nguy cơ hoặc hiện tượng bất thường về kĩ thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
	Có cam kết bố trí thời gian, nguồn lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu tư về nguy cơ hoặc hiện tượng bất thường của thiết bị để bảo trì và báo cáo kết quả kiểm tra, bảo trì với chủ đầu tư: Đạt
	Không cam kết 

	4
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Cam kết: Đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (Vật tư, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu theo quy định của Chương V, E-HSMT): Đạt
	Không cam kết đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (Vật tư, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu theo quy định của Chương V, E-HSMT)

	5
	Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	- Cam kết hàng hóa có khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường, kèm tài liệu minh họa hoặc chứng minh phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam (với hàng nhập khẩu): Đạt
- Cam kết hàng hóa có khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường: Chấp nhận được
	Không có cam kết

	6
	Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Trình bày yếu tố tác động môi trường và biện pháp giải quyết: Đạt
	Không trình bày yếu tố tác động môi trường và biện pháp giải quyết

	7
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	
	

	7.1
	Địa điểm, điều kiện giao hàng
	Cam kết địa điểm, điều kiện giao hàng theo điều kiện, địa điểm do Bên A chỉ định: Đạt
	Không cam kết điều kiện, địa điểm giao hàng do Bên A chỉ định

	7.2
	Thời gian giao hàng
	- Cam kết cụ thể các đợt giao hàng, khoảng cách thời gian giao hàng của từng đợt (số ngày), số lượng hàng hóa giao của từng đợt: Đạt
- Chỉ cam kết số lượng các đợt giao hàng: Chấp nhận được
	Không có cam kết 

	7.3
	Đào tạo, chuyển giao công nghệ
	Cam kết bàn giao đầy đủ tài liệu lí lịch, hướng dẫn sử dụng (Catalogue, Datasheet, User menual, …) của thiết bị, theo quy định của Chương V, E – HSMT và cam kết bố trí chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn hỗ trợ trong quá trình đào tạo, lắp đặt, vận hành thử: Đạt
	Không có cam kết

	7.4
	Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
	- Cam kết cung cấp dịch vụ sau bán hàng (ngoài nghĩa vụ bảo hành), với đầu mối liên hệ cụ thể và từng nội dung hỗ trợ cụ thể như: bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và máy móc thiết bị để hỗ trợ kỹ thuật khi xử lý lỗi thiết bị; giới thiệu hoặc cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng với giá hợp lý: Đạt
	Không có cam kết

	8
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Cung cấp toàn bộ hàng hóa trong thời hạn ≤ 150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực: Đạt

	Cung cấp toàn bộ hàng hóa trong thời hạn > 150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

	9
	Yếu tố thân thiện môi trường
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Có cam kết toàn bộ hàng hóa đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường: Đạt
	Không cam kết toàn bộ hàng hóa đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường

	10
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	
	

	10.1
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó
	Nhà thầu có cam kết về uy tín của nhà thầu, cam kết trong vòng 1 năm tính đến thời điểm đóng thầu không có gói thầu nào thuộc Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
	Không có cam kết hoặc nhà thầu đã có cam kết nhưng có bằng chứng về việc nhà thầu đã từng vi phạm tiêu chí này trong vòng 1 năm tính đến thời điểm đóng thầu (kể cả sau khi được yêu cầu làm rõ bổ sung)

	10.2
	Kết quả thực hiện hợp đồng theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu
	Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc không có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo: Đạt.
	Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo.

	10.3
	- Có giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá tương tự hàng hóa chào thầu đã được sử dụng thành công ít nhất 02 năm trên lưới điện Việt Nam.
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Nhà thầu, hoặc nhà cung cấp, hoặc nhà sản xuất phải xuất
trình tối thiểu 02 xác
nhận theo yêu cầu: Đạt

	Không có hoặc có ít hơn 02 xác nhận
theo yêu cầu


	
	Kết luận
	Đạt
Tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
	Không đạt
Khi có từ 01 tiêu chí trở lên được đánh giá là “Không đạt”



Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Lưu ý giá dự thầu: Theo luật kế toán đơn vị tiền tệ VN nhỏ nhất là “đ” do đó các đơn vị tham gia dự thầu làm tròn số học của đơn giá (làm tròn đến đơn vị tính nhỏ nhất là đồng, không có số dư là phần thập phân) và làm tròn tổng giá trị (làm tròn đến đơn vị tính nhỏ nhất là đồng, không có số dư là phần thập phân).
Lưu ý thuế GTGT:
Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội.
Tại thời điểm dự thầu, giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã bao gồm Thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT của từng nội dung công tác phải đúng mức thuế suất thuế GTGT hiện hành.
Giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã chào bao gồm thuế giá trị gia tăng theo bảng 01:
Bảng 01
	[bookmark: _Hlk177115088]Danh mục hàng hóa
	Thuế GTGT

	Máy biến áp 3 pha 100kVA-35/0,4kV 
	8%

	Máy biến áp 3 pha 180kVA-35/0,4kV 
	8%

	Máy biến áp 3 pha 320kVA-35/0,4kV
	8%

	Máy biến áp 3 pha 180kVA-22/0,4kV 
	8%

	Máy biến áp 3 pha 250kVA-22/0,4kV 
	8%

	Máy biến áp 3 pha 320kVA-22/0,4kV 
	8%

	Tủ điện 0,4kV-150A - 2 lộ Aptomat 100A
	8%

	Tủ điện 0,4kV-300A - 2 lộ Aptomat 200A
	8%

	Tủ điện 0,4kV-400A - 2 lộ Aptomat 250A
	8%

	Tủ điện 0,4kV-400A - 3 lộ Aptomat (2x200A+1x150A)
	8%

	Tủ điện 0,4kV-500A - 2 lộ Aptomat 300A
	8%

	Tủ điện 0,4kV-500A - 3 lộ Aptomat (2x250A+1x150A)
	8%

	Cầu dao cách ly ngoài trời 35kV 630A, chém ngang, cách điện gốm (kèm theo bộ truyền động, giá bắt tay thao tác cầu dao), đường rò ≥ 25 mm/kV
	8%

	Chống sét van 35kV đường rò <= 25mm/kV
	8%

	Chống sét van 24kV đường rò ≥ 25mm/kV
	8%

	 Cầu chì tự rơi FCO 100A-35KV cách điện gốm, đường rò ≥ 25mm 
	8%

	 Cầu chì tự rơi FCO 100A-24KV cách điện gốm, đường rò ≥ 20mmkV 
	8%

	Dây chì 6A 
	8%

	Dây chì 8A 
	8%

	Dây chì 10A 
	8%

	Dây chì 12A 
	8%

	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC 70/11 XLPE2.5/HDPE
	8%

	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC 70/11 XLPE4.3/HDPE
	8%

	Cáp Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95mm2-35(40,5)kV  
	8%

	Dây đồng mềm Cu/PVC35
	8%

	Dây đồng mềm Cu/PVC95
	8%

	Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x240
	8%

	Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x120
	8%

	Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x95
	8%

	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70mm2 0,6/1kV
	8%

	Cáp vặn xoắn ABC 4x120
	8%

	Cáp vặn xoắn ABC 4x95
	8%

	Cáp vặn xoắn ABC 4x50
	8%

	Dây nhôm bọc AV95
	8%

	Dây nhôm bọc AV70
	8%

	Dây nhôm bọc AV50
	8%

	Dây nguồn công tơ Cu/PVC/PVC 2x16mm2-0,6/1kV
	8%

	Dây nguồn công tơ Cu/PVC/PVC 2x25mm2-0,6/1kV
	8%

	Dây nguồn công tơ Cu/PVC/PVC 3x35+1x25mm2-0,6/1kV
	8%

	Cách điện đứng 35kV + ty cách điện, đường rò ≥ 962,5mm
	8%

	Cách điện đứng 24kV + ty cách điện, đường rò ≥ 600mm
	8%

	 Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC70/11 (gồm: 4 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 vòng treo đầu tròn; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 mắt nối kép; 1 khoá néo hợp kim nhôm + lót nhôm) 
	8%

	Chuỗi sứ néo kép thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC70/11 (gồm: 8 bát cách điện; 4 móc treo chữ U; 2 mắt nối đơn; 2 vòng treo chữ U; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 khánh đơn; 1 khánh kép; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lót nhôm) 
	8%

	 Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 24kV + phụ kiện dây AC70/11 (gồm: 3 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 mắt nối kép; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 vòng treo đầu tròn; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lót nhôm) 
	8%

	Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 24kV + phụ kiện cho dây bọc AsXE/S 70/11 (gồm: 3 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 mắt nối đơn; 1 vòng treo đầu tròn; 1 mắt néo dây; 1 giáp níu + U yếm) 
	8%

	Chuỗi sứ néo kép thủy tinh 24kV + phụ kiện cho dây bọc AsXE/S 70/11 (gồm: 6 bát cách điện; 4 móc treo chữ U; 2 mắt nối đơn; 2 vòng treo chữ U; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 mắt néo dây; 1 khánh đơn; 1 khánh kép; 1 giáp níu + U yếm) 
	8%

	Đầu cáp ngoài trời 35kV-3x95mm2 (cho cáp nhôm)
	8%

	Đầu cáp co nguội 0,6/1kV 4x70mm2 (cho cáp đồng)
	8%

	Kẹp hãm 4x50mm2 
	8%

	Kẹp hãm 4x120mm2 
	8%

	Kẹp hãm 4x95mm2 
	8%

	Sứ hạ thế A30 + ty sứ 
	8%

	Ghíp nối công tơ (GN2)  
	8%

	Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11
	10%

	Dây chống sét TK-50 
	10%

	Ghip nhôm 3 bu lông CC-120 
	10%

	Ghip nhôm 3 bu lông CC-95 
	10%

	Ghip nhôm 3 bu lông CC-70 
	10%

	Ghip nhôm 3 bu lông CC-50 
	10%

	Kẹp quai 70 
	10%

	Kẹp hotline Al70 
	10%



Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: Không áp dụng.
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